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	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH KON TUM

———
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


	Số:  24 /BC-UBND
	                Kon Tum, ngày 22  tháng 02 năm 2011




BÁO CÁO
Tổng kết giai đoạn 2006-2010 và định hướng giai đoạn 2011-2015

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
—————


I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2010:


1. Các văn bản phê duyệt chương trình:


- Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


- Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (viết tắt là CTMTQG GN).

2. Các văn bản thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình :


- Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG GN.


- Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban chỉ đạo CTMTQG GN.


- Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban chỉ đạo CTMTQG GN.


- Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo CTMTQG GN.

3. Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình:


Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành khung theo dõi giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG GN.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2010:

1. Kết quả thực hiện các dự án, chính sách, hoạt động:

1.1. Tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo:


Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tạo điều kiện cho 36.769 lượt hộ nghèo được vay vốn, tổng số tiền cho vay hộ nghèo đến cuối năm 2010 là 356.640 triệu đồng (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay với lãi suất 0% là 2.944 hộ, với số tiền vay là 14.661 triệu đồng, đạt 253,58% so với số lượng hộ và 491,92% so với kinh phí chương trình đề ra).

Để tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí đi lại cho hộ nghèo, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố đã đặt phòng giao dịch tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (có ngày làm việc cố định). Mức cho vay đối với hộ nghèo được nâng lên tối đa 30 triệu đồng/hộ, với thủ tục cho vay đơn giản đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của hộ nghèo. Kết quả có hơn 10.000 hộ thoát nghèo.

Hạn chế:

- Công tác phối hợp cho vay giữa nguồn vốn tín dụng ưu đãi với các nguồn vốn vay từ các chương trình khuyến nông, khuyến lâm,..chưa được đồng bộ; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa trình độ nhận thức còn hạn chế nên chưa phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay.

- Cơ chế xử lý rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội với các hộ vay vốn bị rủi ro do các nguyên nhân khách quan hiện nay chưa phù hợp với tình hình thực tế.

1.2. Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho hộ nghèo: 

Đã thực hiện 3.350 hộ (trong đó giải quyết đất sản xuất cho 1.839 hộ với 496,6 ha, giải quyết hỗ trợ chăn nuôi, học nghề 164 hộ; giải quyết đất ở cho 1.347 hộ với 46,3 ha), với kinh phí 3.391 triệu đồng, đạt 56,54% so với số lượng hộ và 11,45% so với kinh phí chương trình đề ra. Kết quả thực hiện đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả chung chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ hộ được hỗ trợ thấp do một số hạn chế chủ yếu sau:
- Về đất sản xuất: 

+ Một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt trong việc hỗ trợ đất sản xuất cho các đối tượng, việc thực hiện thu hồi đất sử dụng kém hiệu quả để cấp cho các đối tượng hầu hết các địa phương chưa thực hiện. Quỹ đất chưa khai hoang còn lại rải rác, manh mún, ở xa và khó khăn, có nơi không còn quỹ đất để khai hoang. Hầu hết diện tích đất do các nông, lâm trường giao về địa phương, UBND các huyện, thành phố chỉ nắm số liệu thống kê, không có phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, thủ tục giao đất về địa phương chưa bảo đảm pháp lý; tiến độ giao đất chậm triển khai. Đồng thời, số hộ chuyển đổi sang hình thức hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, tạo nghề… còn hạn chế 

+ Đa số các địa phương sau khi khai hoang đất giao cho dân thì không tiến hành được thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Hàng năm, ngân sách tỉnh đều bổ sung có mục tiêu cho các địa phương nhưng UBND các huyện không bố trí kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đối với đất ở: 

+ Các xã, phường (thành phố Kon Tum) và các thị trấn (các huyện) quỹ đất để giao cho dân không còn nhiều. Các xã vùng sâu, vùng xa thực tế việc hỗ trợ nhà ở đều gắn với giải quyết đất ở hoặc các hộ trong cộng đồng, anh em dòng tộc đã san sẻ đất ở cho nhau, nhưng do diện tích đất làm nhà nhỏ (dưới 200 m2), hồ sơ thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất phức tạp, mất nhiều thời gian nên các hộ không làm thủ tục tách riêng, mà 2-3 hộ chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, địa phương không cập nhật vào kết quả thực hiện, nên báo cáo tỷ lệ thực hiện việc hỗ trợ đất ở đạt thấp so với đề án.

+ Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ từ 200-400m2 đất ở tương ứng với số tiền 120.000-240.000 đồng/hộ là quá thấp, vì vậy rất khó thực hiện. 


1.3. Khuyến nông-Khuyến lâm: 
Đã thực hiện và lồng ghép với dự án Giảm nghèo Miền Trung để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nông, lâm, thủy sản cho 34.615 lượt người với kinh phí 186.827 triệu đồng, đạt 115,38% về số lượng và 3.736,54% kinh phí so với chương trình đề ra (trong đó dự án khuyến nông - khuyến lâm thực hiện tập huấn 5.370 lượt người - 1.450 triệu đồng; dự án Giảm nghèo Miền Trung thực hiện tập huấn 29.245 lượt người - 185.377 triệu đồng). Qua các đợt tập huấn, cơ bản hộ nghèo được nâng cao nhận thức đã có những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi ong,… giúp cho hộ nghèo tăng thu nhập.

Hạn chế:


- Một bộ phận người nghèo do trình độ hạn chế, không ghi chép tiếng phổ thông được nên khi cần áp dụng lại gặp lúng túng, không xử lý được.

- Qui mô mô hình nhỏ lẻ, thực hiện trong thời gian ngắn (không quá 1 năm), thiếu tính phổ biến và phát triển nên khó triển khai trên diện rộng.


-  Việc đầu tư thâm canh, sử dụng phân bón, giống cây, con mới chưa được hộ nghèo thực hiện do hạn chế về vốn, kỹ thuật và còn nặng tập quán thâm canh cũ.

- Việc đánh giá tác động chính sách khuyến nông-khuyến lâm của chính quyền địa phương chưa thực hiện hoặc đánh giá không cụ thể.


1.4. Dạy nghề cho nông dân nghèo: 
Đã trang bị cơ bản về kiến thức ngành nghề nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi,...) và các ngành nghề phi nông nghiệp (mộc, nề, xây dựng, cơ khí nông nghiệp, dệt thổ cẩm,...) cho 13.447 lượt lao động, tương ứng 10.236 triệu đồng, đạt 67,24% về số lượt người và 102,36% về kinh phí so với chương trình đề ra.

Hạn chế:


- Chưa thu hút được lực lượng lao động trẻ tham gia học nghề (người học nghề là lao động chính, phải lao động sản xuất, bảo đảm cuộc sống gia đình nên việc học tập không được thường xuyên)

 
- Doanh nghiệp chưa tích cực tham gia nhận lao động nghèo vào làm việc theo hình thức truyền nghề, hợp đồng lao động. 


- Chính quyền địa phương chưa có kế hoạch đào tạo người lao động để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo nhiều việc làm mới cho dân, chưa kiểm tra chất lượng các lớp đào tạo nghề mà khoán trắng cho các cơ sở đào tạo nghề và người dân thực hiện. 

- Vấn đề nhà ở cho lao động nghèo khi làm việc tại các doanh nghiệp chưa được giải quyết; lao động nghèo, nhất là lao động nghèo dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện tiền lương, tiền công thấp (bình quân từ 1-1,5 triệu đồng/tháng).

1.5. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 
Đã thực hiện 8 dự án chăn nuôi bò kết hợp phát triển kinh tế hộ với kinh phí 1.500 triệu đồng. Tỷ lệ đạt 28,89% về số lượng và 33,33% về kinh phí so với chương trình đề ra. Bước đầu đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập của các hộ tham gia dự án và một số hộ làm theo từ nguồn vốn dự án được luân chuyển.

Hạn chế:


- Mô hình giảm nghèo có hiệu quả ở địa phương chưa đa dạng, chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò sinh sản. UBND các huyện, thành phố chưa xác định mô hình giảm nghèo hiệu quả trên địa bàn để có kế hoạch nhân ra diện rộng.

- Việc tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư chăn nuôi cho người dân tham gia dự án chưa được chính quyền địa phương quan tâm; chưa huy động được nguồn vốn khác tham gia dự án, chưa bố trí cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong thời gian thực hiện dự án.

- Nguồn kinh phí bố trí hàng năm không đủ theo nhu cầu của chương trình và chậm triển khai (năm 2008 mới có kinh phí, trong khi chương trình duyệt từ năm 2007). Số mô hình thực hiện đạt tỷ lệ thấp. Đồng thời, chính quyền địa phương chưa thực hiện lồng ghép nguồn lực với các chương trình, dự án khác.

1.6. Đầu tư cơ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK): 
Đã đầu tư được 643 công trình các loại (604 công trình tại các xã ĐBKK; 39 công trình tại các thôn ĐBKK) với tổng kinh phí 234.278 triệu đồng. Các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản đều phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi. Qua đó, đã cơ bản giải quyết đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, đường giao thông đến trung tâm xã (mùa mưa còn 5 xã đi lại khó khăn là Ngọc Tem, Măng Bút - huyện Kon Plông, Ngọc Yêu, Ngọc Lây - huyện Tu Mơ Rông; Mô Rai - huyện Sa Thầy), đạt 106,25% về số lượng và 139,45% về kinh phí so với chương trình đề ra. 
Hạn chế:
- Công tác tổ chức, quản lý chỉ đạo ở một số huyện chưa thống nhất (giao cho Ban quản lý xây dựng cơ bản thực hiện đầu tư xây dựng các công trình 135, trong khi đó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực) nên khó khăn cho việc tham mưu, quản lý, chỉ đạo điều hành ở cấp huyện cũng như cấp tỉnh.

- Công tác tổ chức thực hiện ở một số huyện còn nhiều lúng túng, nhất là đối với các xã được giao làm chủ đầu tư (do trình độ quản lý, chuyên môn của xã chưa đáp ứng); một số huyện giao xã làm chủ đầu tư nhưng không hướng dẫn giúp đỡ các xã về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, thủ tục đầu tư… dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao.

- Hoạt động của Ban giám sát một số xã chưa hiệu quả; công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo dưỡng công trình ở địa phương chưa được chú trọng, chưa gắn được trách nhiệm của người dân hưởng lợi với việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình nên ý thức sử dụng công trình của người dân chưa cao.

1.7. Hỗ trợ y tế cho người nghèo: 
Thực hiện chính sách này theo hình thức cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo. Kết quả đạt 96,27% về số lượng (trừ các đối tượng được hưởng các chính sách cấp thẻ BHYT khác như trẻ em dưới 6 tuổi, bảo trợ xã hội,…) và 284,49% về kinh phí so với chương trình đề ra. Chính sách này đã hỗ trợ tích cực cho người nghèo, giúp người nghèo bảo đảm sức khỏe để lao động, học tập, góp phần giảm chi phí cho ngân sách của hộ nghèo khi điều trị tại các cơ sở y tế Nhà nước. 
Hạn chế:

- Chính quyền địa phương chưa đánh giá được tác động của chính sách này đến kết quả giảm nghèo, chưa xác định được kinh phí miễn giảm đối với hộ nghèo khi sử dụng các dịch vụ y tế, chưa quán triệt đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách cho cán bộ cơ sở. 
- Việc lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách không đầy đủ hoặc phân loại đối tượng với các chế độ khác nhau để cấp thẻ BHYT nên tình trạng người nghèo không được cấp thẻ hoặc một người nghèo được cấp nhiều thẻ vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho người nghèo không có thẻ BHYT khi điều trị bệnh và lãng phí ngân sách Nhà nước.  

1.8. Hỗ trợ giáo dục: 
Tất cả đối tượng được miễn giảm đóng học phí và các khoản đóng góp xây dựng nhà trường khi đi học tại các trường phổ thông. Kết quả có 307.633 lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho nhà trường với tổng kinh phí 39.364 triệu đồng, đạt tỷ lệ 102,54% số lượng và 145,79% kinh phí so với chương trình đề ra. Qua đó, tạo điều kiện tăng tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi (đặc biệt là trẻ em nghèo), duy trì tỷ lệ học sinh đến trường từ 90% trở lên ở các địa phương. 
Hạn chế:

Chính quyền địa phương và ngành giáo dục chưa đánh giá hiệu quả của chính sách đến việc giảm chi phí cho giáo dục, tăng thu nhập cho hộ gia đình; chưa đánh giá số học sinh nghèo bỏ học do gia đình không có tiền chi phí mua thêm sách vở, dụng cụ, phương tiện học tập và các khoản đóng góp các loại quỹ do nhà trường vận động phụ huynh thực hiện.
1.9. Hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo:
Đã hỗ trợ 12.438 hộ nghèo hoàn thành nhà ở, với kinh phí 112.121 triệu đồng (trong đó chương trình 134 hỗ trợ 7.623 hộ - 46.395 triệu đồng; chương trình 167 hỗ trợ 4.008 hộ - 56.664 triệu đồng; Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ 807 hộ - 9.062 triệu đồng), đạt 73,90% số hộ được hỗ trợ nhà ở so với chương trình đề ra; 4.527 hộ có giếng nước và hơn 4.000 hộ được hưởng từ 85 công trình nước tự chảy với tổng kinh phí 41.342 triệu đồng. Kết quả chung (nhà ở và nước sinh hoạt) đạt 124,56% về số lượng và 149,80% về kinh phí so với chương trình đề ra.

Hạn chế: 

- Về nhà ở: 
+ Chất lượng nhà 134 ở một số địa phương chưa đạt hoặc nhà chỉ hoàn thành những phần cơ bản như khung, mái; còn lại vách tạm, chưa có cửa, nền đất... chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng, dòng tộc, các đoàn thể trong xã còn rất hạn chế, chưa được phát huy.

+ Một bộ phận người nghèo còn ỷ lại vào chính sách Nhà nước, chưa nỗ lực phát triển sản xuất, tiết kiệm, vận động dòng tộc, cộng đồng giúp đỡ.

+ Một số chính quyền địa phương còn thụ động trong việc thực hiện chính sách, nặng về sự hỗ trợ của Nhà nước mà chưa có biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp, người khá giàu trên địa bàn góp sức, góp của giúp đỡ người nghèo xây nhà ở. Cá biệt như huyện Sa Thầy đã xây nhà cho người nghèo nhưng không vận động người nghèo vào ở để nhà xuống cấp. 
+ Nội dung hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167, hiện triển khai chưa đạt kế hoạch chung cả giai đoạn do ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm thấp, nguồn lực huy động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng hạn chế; quỹ đất ở khu vực phường, thị trấn không có để bố trí cho hộ nghèo làm nhà ở; công tác cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho người nghèo xây nhà ở chỉ thực hiện khi có vốn hỗ trợ của Nhà nước.
- Nước sinh hoạt: 

+ Các huyện, thành phố còn lúng túng trong việc hỗ trợ nước phân tán. Nguyên nhân chủ yếu là do mức hỗ trợ thấp (360.000 đồng/hộ), trong khi đó nhu cầu của người dân thì nhiều và khác nhau nên rất khó thực hiện

+ Một số công trình nước tự chảy xây dựng năm 2006 đến nay hoàn toàn không sử dụng được (công trình tại thôn Dục Nội và Đăk Giàng thuộc xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; công trình nước tại làng Đăk Riếp và làng Mô Pành 1 thuộc  xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông).

1.10. Trợ giúp pháp lý:


Hầu hết người nghèo ở các xã nghèo đều được trợ giúp pháp lý (trừ các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thương mại) .

Kết quả đã trợ giúp pháp lý cho 613 người nghèo, tập huấn kiến thức pháp luật cho 1.555 người, với kinh phí 530 triệu đồng, đạt 100% người nghèo được trợ giúp pháp lý và đạt 176,67% kinh phí chương trình đề ra. Đồng thời thành lập 16 câu lạc bộ pháp lý tại 16 xã nghèo. Nhận thức về pháp luật của Nhà nước đối với người nghèo được nâng lên, góp phần duy trì trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư. 


Hạn chế:

- Dự án chưa triển khai cho tất cả các xã trên địa bàn tỉnh.

- Chưa hạn chế được nạn phá rừng làm rẫy ở đồng bào dân tộc thiểu số.


1.11. Nâng cao năng lực cán bộ giảm nghèo:


Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã có những kiến thức cơ bản để triển khai ở cơ sở, đặc biệt là các nội dung chính của chương trình. Kết quả, đã tập huấn cho 1.920 lượt cán bộ với tổng kinh phí 970 triệu đồng (đạt 160% về số lượt cán bộ được tập huấn nhưng chưa đảm bảo về kinh phí thực hiện so với chương trình đề ra). Giúp cho đội ngũ cán bộ xã nắm được các nội dung cơ bản của chương trình và biện pháp triển khai chương trình, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cơ sở.

Hạn chế:


- Do kinh phí thực hiện chỉ đạt 38,8% so với kế hoạch nên không tổ chức, tham gia tham quan học tập các mô hình, cách làm hay về giảm nghèo trong và ngoài tỉnh, lúng túng trong việc hướng dẫn, triển khai các mô hình cho người nghèo, hạn chế hiệu quả của chương trình giảm nghèo ở cơ sở.


- Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã đều là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, trình độ học vấn và chuyên môn không đồng đều. Một số cán bộ giảm nghèo chưa áp dụng các kiến thức được tập huấn vào nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở, thụ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện chương trình.

1.12. Hoạt động truyền thông:


Được thực hiện với nhiều hình thức phong phú nhằm chuyển các thông tin về chương trình giảm nghèo đến cán bộ và nhân dân một cách sâu rộng, với tổng kinh phí 545 triệu đồng, đạt 908% về kinh phí so với chương trình đề ra.


Hạn chế:


- Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các chính sách, chế độ dành cho người nghèo, chưa có các gương người nghèo thoát nghèo hiệu quả, vươn lên mức sống trung bình hoặc khá so với mức sống ở cộng đồng.


- Nội dung và hình thức tuyên truyền chưa đi sâu vào đời sống nhân dân, chưa trở thành mối quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người nghèo, chưa xóa bỏ tâm lý an phận, chấp nhận cuộc sống hiện tại của một bộ phận hộ nghèo và một số chính quyền địa phương ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

1.13. Hoạt động giám sát, đánh giá:


Hoạt động này chưa được quan tâm đúng mức, kế hoạch đề ra thấp, chủ yếu giám sát, đánh giá theo địa bàn trọng điểm và luân phiên nên chưa nắm bắt kết quả hàng năm tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo ở cơ sở. Kết quả kinh phí thực hiện là 563 triệu đồng, đạt tỷ lệ 93,83% kinh phí đề ra nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, hàng năm chỉ thực hiện giám sát 30% số huyện, thành phố.


Hạn chế:


- UBND các huyện chưa có kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo trên địa bàn theo đúng thời gian qui định; một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác phối hợp giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo tại các huyện được phân công theo dõi (trừ Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh).

- Việc rà soát đánh giá hộ nghèo ở một số huyện chưa đúng qui trình, còn bỏ sót hoặc sai đối tượng.


- Chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục các mặt hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua các đợt giám sát đánh giá như: thiết bị sản xuất nông nghiệp hỗ trợ cho hộ nghèo nhưng không sử dụng; công trình nước sinh hoạt xuống cấp không kịp thời tu sửa; bỏ sót đối tượng cấp thẻ BHYT; người nghèo được dạy nghề nhưng không có việc làm mới, tăng thu nhập; công tác rà soát hộ nghèo còn mang tính chủ quan, chưa dựa vào kết quả khảo sát mức sống của hộ hàng năm.

1.14. Hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề tại xã nghèo:


Đã triển khai trên phạm vi 22 xã nghèo với kinh phí thực hiện là 5.600 triệu đồng (100% số xã được hỗ trợ phát triển ngành nghề tương ứng với 101,82% kinh phí ). Dự án hỗ trợ cho người nghèo các loại máy móc nông nghiệp. Đã thực hiện được 7 máy cày tay, 2 máy chế biến dong riềng, 2 máy tẻ ngô, 4 máy xay xát gạo, 34 máy cắt cỏ và một số bình phun thuốc sâu, máy tuốt lúa, máy cắt lúa, máy bơm nước, dụng cụ nghề rèn.


Hạn chế:


- Hoạt động này chưa phát huy hiệu quả, tác động còn thấp do máy móc hỗ trợ sản xuất cấp cho người nghèo nhưng thiếu sự quản lý, hướng dẫn của chính quyền xã, hiệu quả sử dụng các công cụ hỗ trợ này còn lãng phí, hiệu quả thấp.


- Các loại máy móc, thiết bị nông nghiệp hỗ trợ không phù hợp với điều kiện sản xuất như hỗ trợ máy cày cho nông dân canh tác trên đất dốc.


- Chưa có qui ước sử dụng các máy móc, thiết bị nông nghiệp hỗ trợ cho người nghèo nên công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa chưa có kết quả cao, máy móc không có chủ thể quản lý, người nghèo chưa được hưởng lợi.

1.15. Phát triển đàn bò lai:


Đã hỗ trợ cho 1.849 hộ nghèo vay vốn, chăn nuôi 3.254 con trâu, bò cái giống (trong đó có 269 trâu cái sinh sản) với tổng vốn vay là 17.816 triệu đồng; tổ chức 140 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 5.768 hộ với tổng kinh phí là 537 triệu đồng; hỗ trợ 678 tấn giống cỏ voi cho 4.656 hộ với tổng kinh phí là 949 triệu đồng và hỗ trợ 683 con trâu, bò đực giống (trong đó có 573 bò đực giống lai Zê-bu và 110 trâu đực giống) cho 683 hộ tại 90 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố với tồng kinh phí 7.971 triệu đồng. Đây là dự án lồng ghép của tỉnh vào chương trình giảm nghèo, do có một số khó khăn khi triển khai nên kết quả chỉ đạt 5,69% kinh phí (27.273 triệu đồng). Cụ thể:

+ Đồng bào dân tộc thiểu số thiếu kiến thức và kinh nghiệm chăn nuôi bò lai, đồng thời giá bò lai giống, thức ăn, dịch vụ thú y,… cao nên khả năng đầu tư nuôi bò lai của đồng bào nghèo hạn chế.

+ Dịch bệnh lở mồm, long móng ở gia súc thường xuyên xảy ra từ 2007 đến nay, nguy cơ phát triển thành dịch rất cao nên nên việc vận động đồng bào nghèo nuôi bò lai chưa đạt theo yêu cầu của Đề án.

1.16. Dự án Giảm nghèo Miền Trung :


Dự án đã triển khai trên địa bàn 52 xã thuộc 6 huyện (Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei). Dự án đã thành lập ở cộng đồng dân cư 104 nhóm an ninh lương thực với tổng số 1.560 hộ tham gia, hỗ trợ cho 1.195 hộ cải tạo vườn tạp cung cấp rau xanh cho gia đình; tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp cho 29.245 người; xây dựng 758 mô hình với 3.755 hộ tham gia,.. Đồng thời dự án góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập từ việc thâm canh, tăng năng suất diện tích trồng lúa, ngô, đậu tương và các mô hình trồng bời lời, cà phê, quế. Qua đó, dự án góp phần vào kết quả giảm hộ nghèo chung của tỉnh với tổng kinh phí thực hiện 121.439 triệu đồng (tổng số kinh phí dự án là 306.816 triệu đồng, trừ 185.377 triệu đồng vì đã tổng hợp, lồng ghép vào kết quả của dự án khuyến nông - khuyến lâm trong báo cáo này), đạt 100% kế hoạch đề ra.

Hạn chế:


- Dự án triển khai với đối tượng rộng, chưa sát với chuẩn hộ nghèo nên tác động của nó đối với hộ nghèo không đánh giá được.


- Một số mô hình vườn nhà tiềm ẩn yếu tố thiếu bền vững, chủ yếu cung cấp rau, hoa quả phục vụ cho gia đình, nặng tính tự cung tự cấp, không tồn tại được khi không được cung cấp giống rau, cây ăn quả có giá tiêu thụ thấp hoặc không tiêu thụ được.


- Các hoạt động nhằm tạo thêm nguồn thu nhập mới từ sản xuất phi nông nghiệp chưa hiệu quả như các sản phẩm chế biến sau thu hoạch, các loại dịch vụ nông nghiệp (mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, giống rau màu các loại,…).  

1.17. Công tác cứu trợ xã hội : 


Đã thực hiện đầy đủ chính sách cứu trợ xã hội (cứu trợ thường xuyên, cứu trợ đột xuất) cho các đối tượng đủ điều kiện cứu trợ, bảo đảm an sinh xã hội, không có người dân nào bị chết do đói, rét. Thực hiện cứu trợ thường xuyên và cứu trợ đột xuất với 413.507 lượt người với 142.581 triệu đồng  (trong đó cứu trợ thường xuyên 20.986 lượt người, 30.957 triệu đồng), đạt 100% đối tượng có đầy đủ hồ sơ. Cứu trợ đột xuất thực hiện tốt trong các kỳ đói giáp hạt, trợ giúp Tết Nguyên đán, thực hiện Quyết định 81/QĐ-TTg về cấp tiền cho hộ nghèo Tết Kỷ Sửu, cứu rét cho nhân dân vùng có khí hậu khắc nghiệt,…


Hạn chế:


- Một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát đời sống nhân dân, một số đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách nhưng chậm lập hồ sơ được hưởng do thiếu thông tin về chính sách, không có cán bộ hướng dẫn.


- Công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo có khả năng thiếu lương thực của chính quyền địa phương chưa thực hiện theo định kỳ, còn thụ động trong công tác cứu trợ. Một số địa phương còn để tình trạng chia lương thực theo hình thức bình quân, làm giảm hiệu quả của chính sách, khó khăn của người nghèo chậm được giải quyết.

1.18. Hỗ trợ sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn: 

 Dự án đã góp phần đáng kể cải thiện đời sống, sản xuất của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người dân từng bước áp dụng khoa học - kỹ thuật, máy móc và các loại giống cây trồng vật nuôi vào phục vụ sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện cả giai đoạn 2006-2010 là 51.345 triệu đồng, đạt 106,25% so với số lượng và 178,28% so với kinh phí chương trình. Cụ thể:
- Thực hiện được 265 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; 2 đợt tuyên truyền khoa học công nghệ kỹ thuật trong sản xuất, 7 đợt tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất thu hút 6.801 lượt hộ tham gia.

- Xây dựng được 64 mô hình, số hộ được tham gia là 2.501 hộ.

- Hỗ trợ giống cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và dược liệu cho 11.914 hộ; hỗ trợ các loại con giống như dê bách thảo, bò đực lai Sind, bò cái sinh sản, trâu, ngan, cá... cho 2.350 hộ; hỗ trợ được 40,6 tấn phân các loại (Vi sinh, NPK, Urê…) và dụng cụ sản xuất cho 4.383 hộ.

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị máy móc, công cụ chế biến bảo quản sản phẩm sau thu hoạch như máy xay xát gạo, máy sấy nông sản... các loại máy phục vụ sản xuất như máy cày tay, máy tuốt lúa, máy cắt lúa cải tiến, máy tẻ bắp, máy bơm nước, cuốc, xẻng… cho 5.012 hộ.

Hạn chế: 

- Kết quả giải ngân hàng năm còn chậm do nội dung hỗ trợ chủ yếu là các loại giống cây trồng, vật nuôi nên phải theo thời vụ, trong khi đó việc phân bổ nội dung hỗ trợ chi tiết của các huyện muộn (đến tháng 4-5 UBND huyện mới có quyết định); một số địa phương chưa quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Việc áp dụng các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện ở cơ sở còn nhiều lúng túng; bên cạnh đó các văn bản của Trung ương hướng dẫn chậm và thường xuyên thay đổi.

- Một số địa phương do điều kiện đất đai canh tác manh mún, địa hình đất dốc không phù hợp với việc đưa các loại máy móc vào phục vụ sản xuất nên hiệu quả sản xuất không cao, một số loại máy móc (như máy cày tay, công nông) đã mua sắm nhưng không phát huy được hiệu quả; chưa mạnh dạn giao cho các xã làm chủ đầu tư để các xã được chủ động và từng bước nâng cao năng lực quản lý. 

1.19. Đào tạo cán bộ tại các xã ĐBKK:

Kết quả đã tổ chức 233 lớp, đào tạo cho 10.248 lượt học viên thuộc đối tượng cán bộ xã, thôn và cộng đồng, với kinh phí là 11.036 triệu đồng, đạt 114,96% so với kinh phí chương trình đề ra. Qua mỗi đợt tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý thực hiện Chương trình 135, đồng thời được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa các xã trên địa bàn tỉnh cũng như học tập mô hình quản lý của các tỉnh bạn để vận dụng tại địa phương.

Hạn chế: 
- Việc áp dụng kiến thức đã được tập huấn và các mô hình quản lý được học hỏi qua kinh nghiệm nhưng chưa được áp dụng rộng rãi tại địa phương.
- Chưa có cán bộ chuyên trách công tác dân tộc ở cấp xã, cán bộ kiêm nhiệm nên thường thay đổi cán bộ, kinh nghiệm công tác hạn chế.
1.20. Hỗ trợ dịch vụ và trợ giúp pháp lý tại các xã ĐBKK :

Kinh phí thực hiện là 79.018 triệu đồng, đạt tỷ lệ 658,48% so với kinh phí chương trình đề ra. Kết quả thực hiện:
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 12/2009 đã hỗ trợ cho 29.657 lượt học sinh con hộ nghèo với tổng kinh phí 66.277 triệu đồng (trong đó mẫu giáo: 14.368 lượt học sinh, tiểu học: 7.912 lượt học sinh, THCS: 7.155 lượt học sinh, THPT: 222 lượt học sinh). Năm học 2009-2010 hỗ trợ cho 27.309 lượt học sinh (trong đó mầm non 7.584 học sinh, học sinh phổ thông các cấp 19.725 học sinh).

- Từ năm 2008 đến nay đã hỗ trợ được 12.741 hộ, chủ yếu làm nhà vệ sinh hộ gia đình, định mức 1 triệu đồng/hộ, kinh phí 12.741 triệu đồng.

- Đã tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin với trên 600 lượt người tham gia (tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã, thôn làng); tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý miễn phí cho trên 1.000 lượt người tham gia (tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, trợ giúp pháp lý liên quan đến các vấn đề về hộ tịch hộ khẩu, đất đai, pháp luật dân sự, giao thông, hôn nhân và gia đình, quản lý bảo vệ rừng…)
Hạn chế:

- Một số địa phương, trường học thực hiện việc hỗ trợ học sinh chưa kịp thời, giải ngân chậm; công tác điều tra, khảo sát đối tượng học sinh thụ hưởng ở một số xã chưa được chính xác, còn để sót đối tượng dẫn đến khi triển khai thực hiện gặp nhiều lúng túng.

- Nhiều địa phương, trường học thực hiện cấp phát tiền hỗ trợ chưa đúng qui định (nhiều trường cấp phát một lần bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh vào cuối học kỳ hoặc cuối năm học, khi nhận tiền về một số phụ huynh sử dụng vào các mục đích khác).
2. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.529.017 triệu đồng, đạt 114,18% so với chương trình đề ra.
Trong đó:

- Ngân sách nhà nước                : 784.788 triệu đồng.
- Vốn vay Ngân hàng                : 392.608 triệu đồng.

- Các nguồn vốn huy động khác: 351.621 triệu đồng.
(Số liệu chi tiết tại biểu 1 kèm theo)

3. Đánh giá:


3.1. Kết quả thực hiện đến cuối năm 2010: 

a) Kết quả giảm hộ nghèo:

Tính đến ngày 31/12/2010, toàn tỉnh còn 16.791 hộ, chiếm tỷ lệ 16,34% so với số hộ toàn tỉnh, tương ứng tỷ lệ hộ nghèo giảm trong 5 năm là 22,29% (từ 38,63% năm 2006 xuống còn 16,34% năm 2010). Bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,45%/năm, đạt 109,22% so với mục tiêu chương trình đề ra.
Trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) còn 14.924 hộ, chiếm tỷ lệ 88,88% so với tổng số hộ nghèo và chiếm 27,71% so với tổng số hộ DTTS của tỉnh .


- Kết quả giảm hộ nghèo trong 5 năm (2006-2010) là 19.032 hộ, đạt tỷ lệ 127,40% so với chương trình, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số được giảm là 16.919 hộ, chiếm 88,89% số hộ thoát nghèo.

- Số hộ phát sinh nghèo còn cao (6.063 hộ) chiếm tỷ lệ 5,9% số hộ toàn tỉnh.
(Số liệu chi tiết tại biểu 2  kèm theo)

b) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo:


- Kết quả thực hiện các mục tiêu:


+ Tỷ lệ hộ nghèo còn 16,34%, đạt 109,22% so với chương trình đề ra.

+ Số hộ thoát nghèo là 19.032 hộ, đạt 127,41% so với chương trình đề ra.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: 

+ So với năm 2006, đến năm 2010 thu nhập bình quân của nhóm hộ nghèo nhất tăng 1,75 lần, trong đó thu nhập bình quân của nhóm hộ nghèo nhất khu vực thành thị tăng 2,17 lần và thu nhập bình quân của nhóm hộ nghèo nhất khu vực nông thôn tăng 1,71 lần (theo kết quả khảo sát mức sống dân cư của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum phân theo thu nhập của 5 nhóm hộ). 


+ Toàn bộ 51 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đều có đủ các công trình hạ tầng cơ sở (điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, chợ cụm xã). Tuy nhiên, còn 5 xã đặc biệt khó khăn (Ngọc Tem, Măng Bút của huyện Kon Plông; Ngọc Yêu, Ngọc Lây của huyện Tu Mơ Rông; Mô Rai của huyện Sa Thầy) đường giao thông đến trung tâm xã chưa được thông suốt vào mùa mưa trong năm, chiếm 9,8% số xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

+ Số lượt hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đến cuối năm 2009: 36.769 lượt hộ, đạt 253,58% so với chương trình.


+ Số lượt hộ nghèo được tập huấn, khuyến nông, lâm, ngư đến cuối năm 2009: 34.615 lượt hộ, đạt tỷ lệ 115,38% so với chương trình.


+ Số lao động nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề: 13.447 lao động, đạt tỷ lệ 67,24% so với chương trình.


+ Số mô hình giảm nghèo được xây dựng nhân rộng cuối năm 2010: 13 mô hình, đạt tỷ lệ 28,89% so với chương trình.


+ Số lượt người nghèo được cấp thẻ BHYT cuối năm 2010: 577.645 lượt người nghèo, đạt tỷ lệ 96,27% so với chương trình.


+ Số lượt học sinh nghèo được miễn giảm học phí đến cuối năm 2010: 307.633 lượt học sinh, đạt tỷ lệ 102,54% so với chương trình.


+ Số lượt cán bộ được tập huấn, nâng cao năng lực: 1.920 lượt cán bộ, đạt 160% so với chương trình.


+ Số người nghèo được hỗ trợ nhà ở đến cuối năm 2010: 12.438 hộ, đạt 73,90% so với chương trình.


+ Tỷ lệ người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý đến cuối năm 2010 đạt tỷ lệ 100% so với chương trình. 
(Số liệu chi tiết tại biểu số 3 kèm theo)

3.2. Sự phối hợp thực hiện của các sở, ngành với vai trò tham mưu:


a) Các mặt làm được:


- Thực hiện tương đối tốt Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.


- Các sở, ngành đã lồng ghép nguồn lực các dự án, chương trình do mình quản lý tham gia vào chương trình giảm nghèo, huy động tối đa nguồn lực vào chương trình giảm nghèo.


- Các chính sách, dự án, hoạt động của chương trình được triển khai đầy đủ, cơ bản đúng đối tượng, đúng mục đích.

b) Các mặt chưa làm được:

- Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các chính sách, dự án tham gia chương trình giảm nghèo chưa được các sở, ngành thực hiện đúng qui định về thời gian, thiếu đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện. Việc đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở chưa kịp thời, chưa đầy đủ.

- Chưa phối hợp đánh giá tác động của các chính sách, dự án đối với kết quả thoát nghèo để phát huy, tiếp tục tăng cường thực hiện các chính sách, dự án đạt hiệu quả cao, đề xuất bổ sung, sửa đổi các chính sách, dự án hiệu quả thấp .



- Nhận thức chưa ngang tầm với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình giảm nghèo đặt ra, nhất là việc tổng kết các mô hình, các cách làm hay về giảm nghèo.


- UBND các huyện, thành phố chưa tập trung chỉ đạo Ban chỉ đạo giảm nghèo cùng cấp trong công tác bình xét hộ nghèo, hộ thoát nghèo đúng qui trình về thời gian qui định của Trung ương, kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững. 

4. Những khó khăn, tồn tại, vường mắc:


4.1. Trong phân cấp quản lý:


- Việc công nhận hộ nghèo, hộ thoát nghèo và quản lý danh sách hộ nghèo ở một số huyện, thành phố chưa thực hiện đúng qui định (các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông). 

- Công tác tổ chức, quản lý chỉ đạo ở một số huyện chưa thống nhất (giao cho Ban quản lý xây dựng cơ bản thực hiện đầu tư xây dựng các công trình 135, trong khi đó Phòng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực) nên khó khăn cho việc tham mưu, quản lý, chỉ đạo điều hành ở cấp huyện cũng như cấp tỉnh.

4.2. Công tác phối hợp của UBND cấp huyện:

- Công tác phối hợp chỉ đạo của UBND huyện, thành phố chưa thật sự quyết liệt, kết quả giảm hộ nghèo chưa chính xác (hộ thuộc diện nghèo không đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ không thuộc diện nghèo còn có tên trong danh sách hộ nghèo), 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về chương trình giảm nghèo chưa được Ban chỉ đạo giảm nghèo các huyện, thành phố quan tâm thực hiện đúng qui định.


- Việc đánh giá hiệu quả các mô hình giảm nghèo, các cách làm hay về giảm nghèo chưa được UBND các huyện, thành phố và một số sở, ngành liên quan sơ kết hàng năm; chưa phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh dẫn đến chưa nhân rộng mô hình giảm nghèo, các cách làm hay về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động của Ban giám sát một số xã chưa đi vào chiều sâu; công tác quản lý, khai thác sử dụng công trình ở địa phương chưa được chú trọng, chưa gắn trách nhiệm của người dân hưởng lợi với việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình.

4.3. Nhận thức các cấp chính quyền và người dân:


- Nhận thức của một bộ phận cán bộ cơ sở cấp xã về chương trình chưa đầy đủ, gây nên tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.


- Một số hộ đã thoát nghèo nhưng không tự nguyện đề xuất đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo; chính quyền địa phương chưa có biện pháp tuyên truyền giáo dục tốt, chưa kiên quyết trong công tác rà soát hộ nghèo hàng năm.

4.4. Về nguồn nhân lực thực hiện chương trình:


- Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã chủ yếu là kiêm nhiêm, học vấn thấp, chưa qua đào tạo về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm không cao.


- Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo các cấp không có kinh phí hoạt động nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, đánh giá.

4.5. Việc huy động nguồn lực:


- Nguồn lực thực hiện chương trình chưa đúng theo tiến độ thực hiện, tập trung vào cuối giai đoạn nên hiệu quả chưa cao.

- Kinh phí của Nhà nước hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo hạn chế, trong khi nguồn vốn vay phụ thuộc vào kinh phí hỗ trợ nên làm cho người dân bị động.


- Kinh phí bố trí cho công tác dạy nghề người nghèo, hàng năm không sử dụng hết phải điều chuyển cho năm sau do hình thức dạy nghề và tạo việc làm trong doanh nghiệp ít có doanh nghiệp tham gia; hình thức dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ không hoàn thành do thiên tai bão lũ, người lao động lo khắc phục hậu quả, không tham gia học nghề được. 

4.6. Tính bền vững:


- Kết quả giảm hộ nghèo hàng năm thiếu tính bền vững do chuẩn hộ nghèo chưa linh hoạt điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng khi có sự thay đổi nhằm bảo đảm các nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe của người nghèo.


- Tình trạng tách hộ khi con lập gia đình riêng trong điều kiện chưa đảm bảo về nhà ở, mọi thu nhập và chi tiêu của gia đình con đều sử dụng chung với hộ bố mẹ như khi chưa tách hộ đã gây ra tình hình hộ nghèo phát sinh, kết quả giảm nghèo chung không bền vững. 

5. Nguyên nhân của các khó khăn, tồn tại, vướng mắc:


5.1. Nguyên nhân khách quan:


- Địa bàn rộng với nhiều vùng, nhiều khu vực có thời tiết, khí hậu đặc thù khác nhau, thiên tai thường xuyên xảy ra.


- Hệ thống chính sách dành cho người nghèo do nhiều chương trình, chính sách, dự án thực hiện với nhiều cơ chế khác nhau, gây nên sự trùng lắp, chồng chéo, khó khăn trong triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá.

5.2. Nguyên nhân chủ quan:


- Việc khảo sát xác định nhu cầu học nghề của lao động nghèo chưa được quan tâm thực hiện; chưa xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nghèo hàng năm; chưa xác định số lượng lao động nghèo cần đào tạo và nghề đào tạo phục vụ cho phát triển kinh tế tại địa phương.

- Việc chỉ đạo quản lý, điều hành chương trình chưa tập trung, thiếu quyết liệt; chưa chú trọng vào mục tiêu tăng thu nhập cho hộ nghèo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá chưa được chú trọng đúng mức; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được phát hiện, xử lý. 

- Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp trên trong một bộ phận cán bộ ở cơ sở và nhân dân chưa được khắc phục.


- Chưa có chính sách trợ cấp cho cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở mà chủ yếu là kiêm nhiệm.


- UBND các huyện, thành phố chưa chủ động xây dựng kế hoạch nguồn lực địa phương tham gia vào chương trình; chế độ thông tin, báo cáo chưa thực hiện tốt.

III. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011-2015:
1. Đặc điểm, tình hình chung : 

1.1. Thuận lợi

- Những thành tựu đã đạt được của 5 năm (2006-2010) thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tạo cho tỉnh có đà tăng trưởng mới, lớn hơn hơn so với trước đây. Mục tiêu 5 năm tới (2011 - 2015), quyết tâm phấn đấu GDP bình quân đầu người cuối năm 2015 đạt 1.350 USD (tương đương 28 triệu đồng).

 - Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng và giải quyết các vấn đề xã hội theo nguyên tắc công bằng và tiến bộ xã hội trong từng bước và từng chính sách; đặc biệt thông qua thực hiện các chính sách xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Người nghèo có cơ hội nhiều hơn trong tiếp cận và hưởng lợi từ kết quả tăng trưởng.
- Cơ cấu phân bổ nguồn lực, trước hết là ngân sách Nhà nước sẽ thay đổi theo hướng tăng đầu tư cho chính sách xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đồng thời ưu tiên cho khu vực nông thôn, nông thôn vùng khó khăn, vùng dân tộc, miền núi. 

 - Kinh nghiệm của nhiều năm tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nhất là giai đoạn 2006 - 2010, cho chúng ta nhiều bài học quý, nhất là năng lực tổ chức, quản lý  và chỉ đạo chương trình được tăng cường; khả năng to lớn trong huy động nguồn lực đa dạng cho mục tiêu giảm nghèo; mở rộng sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công cuộc giảm nghèo…
1.2. Khó khăn:
- Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng vẫn tồn tại một thời gian dài. Vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc kinh tế còn kém phát triển, trong khi đối tượng thuộc chính sách xã hội và nghèo đói có xu hướng tăng lại tập trung ở các vùng này. Do đó, vấn đề phát triển cân bằng giữa các vùng, miền; thực hiện công bằng xã hội và giảm nghèo vẫn đặt ra gay gắt cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn

-  Quy mô GDP còn nhỏ bé, GDP bình quân đầu người thấp, cùng một lúc lại phải thực hiện nhiều mục tiêu, nhất là ưu tiên cho tăng trưởng nên nguồn lực huy động cho phát triển xã hội nói chung, cho giảm nghèo nói riêng. 

- Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá - đô thị hoá diễn ra với tốc độ nhanh hơn, kéo theo là quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất nông nghiệp tăng, việc làm với yêu cầu kỹ năng thấp phù hợp với người nghèo giảm mạnh; người nghèo lại tập trung ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số…là nơi rất khó giảm nghèo nhanh và bền vững.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu tổng quát: 

- Thúc đẩy giảm nghèo nhanh, toàn diện và bền vững, bảo vệ thành quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người nghèo, nhất là về ăn, mặc, ở, chữa bệnh và học hành. 

- Tạo cơ hội phát triển để người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo ổn định về sinh kế, đa dạng hoá thu nhập, vượt qua nghèo đói, vươn lên mức sống trung bình, khá giả.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo.

- Hạn chế tình trạng gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mức sống giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn; bảo vệ trẻ em và phụ nữ nghèo. 
2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5%/năm, trong đó các thôn, xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo giảm ít nhất 1/2 số hộ nghèo và có ít nhất 50% thôn, xã đặc biệt khó khăn vượt qua tình trạng khó khăn hiện hành (tính theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 là thu nhập bình quân khu vực thành thị 500 nghìn đồng/người/tháng và nông thôn là 400 nghìn đồng/người/tháng);

- Cơ bản người nghèo có công ăn việc làm ổn định, thu nhập đa dạng hơn và bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,5 lần và huyện nghèo, tăng ít nhất 1,4 lần so với năm 2010;

- Cơ bản cuộc sống của người nghèo được cải thiện, bảo đảm ngày càng tốt hơn những nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người nghèo, nhất là về ăn, mặc, ở, chữa bệnh và học hành, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em và phụ nữ.

- Cơ bản các thôn, xã đặc biệt khó khó khăn, các huyện nghèo có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như trường học; trạm xá; công trình thuỷ lợi nhỏ, nước sinh hoạt; đường giao thông từ huyện xuống xã, đường giao thông liên xã, liên huyện; điện lưới quốc gia hoặc thuỷ điện nhỏ.
3. Nhiệm vụ:

- Xây dựng Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
- Trình HĐND tỉnh xem xét và thông qua Chương trình MTQG giảm nghèo 2011-2015.
- Thành lập Ban chỉ đạo chương trình, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể .

- Xây dựng khung giám sát đánh giá chương trình theo hệ thống chỉ tiêu cụ thể, lượng hóa.
 - Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người nghèo ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn đầu tư phát triển sản xuất theo hướng nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả.
4. Giải pháp:
4.1. Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập:


- Gắn tín dụng để nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả và các dự án khuyến nông - khuyến lâm cho người nghèo. Ngân hàng Chính sách xã hội có cơ chế xử lý các món vay không trả được do rủi ro thỉên tai gây ra để người nghèo được tiếp tục vay vốn, đầu tư sản xuất.

- Tăng cường chỉ đạo việc hỗ trợ giải quyết đất sản xuất cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số trên cơ sở thu hồi đất sử dụng không hiệu quả của các nông, lâm trường để cấp cho đối tượng, thực hiện khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất trồng rừng sản xuất bảo đảm hộ dân sinh sống bằng nghề nông - lâm nghiệp đủ đất sản xuất. Đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi sang hình thức hỗ trợ chăn nuôi, học nghề làm việc trong các doanh nghiệp, xuất khẩu lao động để tạo nguồn thu nhập mới cho hộ gia đình.

- Thực hiện khảo sát xác định nhu cầu học nghề của lao động nghèo trên địa bàn từng huyện, thành phố; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nghèo hàng năm; xác định số lượng lao động nghèo cần đào tạo và nghề đào tạo phục vụ cho phát triển kinh tế ở các huyện, thành phố để có cơ sở tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập ổn định cho người nghèo.


- Công tác khuyến nông - khuyến lâm đi sâu vào việc chuyển giao khoa học, kỹ thuật và công nghệ về giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình của từng địa phương cấp xã, tăng tỷ trọng sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân, chú trọng xây dựng vùng chuyên canh gắn với xây dựng cơ sở chế biến nông sản tại chỗ để thu mua và nâng cao giá trị sản phẩm của nhân dân làm ra. Đồng thời, tổ chức tống kết các mô hình làm kinh tế giỏi, các cách tổ chức, triển khai chương trình giảm nghèo tốt để nhân ra diện rộng.

- Phát huy cơ chế phối hợp đối với các sở, ngành quản lý, thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến công tác giảm nghèo với cơ quan thường trực chương trình và UBND các huyện, thành phố.


- Xây dựng Qui chế sử dụng tài sản công ở cơ sở (như các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp hỗ trợ cho người nghèo, các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng,...). Nâng cao hơn nữa vai trò của Chủ tịch UBND xã trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công ở lĩnh vực này bằng cách xây dựng cơ chế dịch vụ có sự quản lý của chính quyền địa phương.

4.2. Nhóm giải pháp tạo cơ hội người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội:


- Xây dựng và thực hiện đề án xây nhà ở cho hộ nghèo ở khu vực thành thị (theo Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về xây nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp vùng đô thị) và vận động doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh đóng góp hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo ở khu vực nông thôn.

- Giám sát, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở y tế Nhà nước theo hình thức cấp thẻ BHYT và hỗ trợ 50% cho người thuộc hộ cận nghèo mua thẻ BHYT.


- Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ giáo dục, nhất là chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm đúng qui định.


4.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực và nhận thức:


- Tăng cường hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chương trình, tránh trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phát huy nguồn nội lực là chính.  

- Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo hàng năm, nhất là công tác tổ chức rà soát hộ nghèo hàng năm theo đúng qui trình, phê bình các cá nhân, đơn vị rà soát chủ quan, không xác định khảo sát tình hình sản xuất, thu nhập, chi tiêu để đánh giá thu nhập của hộ gia đình.


- Đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá chương trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương và ngăn ngừa việc thực hiện chính sách sai qui định. 
- Xây dựng quy chế làm việc phục vụ công tác giám sát, bảo đảm không có những trường hợp sai hoặc bỏ sót đối tượng hộ nghèo.


Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xin báo cáo./.
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